ĐÁP ÁN SINH 10
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TỰ LUẬN

Câu 1: a)  Cấu trúc: Là bào quan chỉ có ở tế bào thực vât. (0,25)
- Phía ngoài có 2 lớp màng bao bọc . (0,25)
- Bên trong gồm 2 thành phần. (0,25)
+ Chất nền chứa ADN và ribôxôm. (0,25)
+ Hệ thống túi dẹt tilacoit xếp chồng lên nhau tạo thành cấu trúc grana.(0,25) Màng tilacoit chứa chất diệp và enzim quang hợp.(0,25)
b) Chức năng:

- Lục lạp là nơi diễn ra quá trình quang hợp, (0,25) chuyển đổi năng lượng ánh thành năng lượng hóa học. (0,25)

Câu 2:
Điểm giống nhau:

- Có 2 lớp màng. (0,25) 

- Chất nền chứa AND và ribôxôm. (0,25)
- Có ở tế bào nhân thực. (0,25)
- Tham gia chuyển hóa năng lượng. (0,25)

Câu 3: - Là hệ thống màng tạo nên các ống và xoang dẹp thông với  nhau.(0,25)
+ Lưới nội chất hạt:

* Cấu tạo: có các hạt ribôxôm. Một đầu liên kết với các màng nhân, đầu kia nối với các lưới nội chất trơn. (0, 5)
* Chức năng: tổng hợp prôtêin để tiết ra ngoài và các prôtêin cấu tạo nên màng tế bào. (0,5)
+ Lưới nội chất trơn :

* Cấu tạo: không có gắn các hạt ribôxôm có rất nhiều enzim (0,25)
* Chức năng: tổng hợp lipit, chuyển hóa đường, phân hủy chất được đối với cơ thể. (0,5)
Câu 4: - Kích thước lớn hơn tế bào nhân sơ. (0,25)

- Cấu tạo phức tạp: Nhân có màng bao bọc, (0,25) có hệ thống màng chia tế bào thành các xoang, (0,25) trong tế bào chất có nhiều bào quan có màng bao bọc. (0,25)

